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PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KINH PHÍ CÒN THIẾU NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT ĐỊA PHƯƠNG TỔNG
CỘNG

Chính sách hỗ
trợ chi phí học

tập và miễn
giảm học phí
theo quy định
tại Nghị định

số
238/2025/NĐ-

CP ngày
03/9/2025 của

Chính phủ

Chính sách
phát triển
giáo dục
mầm non
Nghị định

105/2020/N
Đ-CP ngày
08/09/2020
của Chính

phủ 

Chính sách
theo Thông tư

liên tịch số
42/2013/TTLT-

BGDĐT-
BLĐTBXH-
BTC ngày
31/12/2013

Chính sách
theo Nghị

định số
66/2025/NĐ-

CP  ngày
12/3/2025 của

Chính phủ

Chính sách hỗ
trợ học bổng
học sinh dân

tộc nội trú theo
Nghị định số

84/2020/NĐ-CP
ngày 17/7/2020
của Chính phủ

Chính sách hỗ
trợ ưu tiên tuyển

sinh và hỗ trợ
học tập đối với

trẻ mẫu giáo, học
sinh, sinh viên

dân tộc thiểu số
rất ít người theo

Nghị định số
57/2017/NĐ-CP
ngày 05/5/2017
của Chính phủ

Chính sách
theo Nghị

định số
277/2025/NĐ-

CP ngày
20/10/2025
của Chính

phủ

Chính sách
theo Nghị

định số
339/2025/NĐ-

CP ngày
25/12/2025
của Chính

phủ 

Chính sách
trợ cấp hưu

trí xã hội
theo Nghị

định số
176/2025/NĐ-

CP của
Chính phủ 

Chính sách
hỗ trợ tiền
điện cho hộ
nghèo và hộ
chính sách

xã hội

Chính sách trợ
giúp các đối

tượng bảo trợ
xã hội theo

Nghị định số
20/2021/NĐ-CP
và Nghị định số
76/2024/NĐ-CP
của Chính phủ

Kinh phí hỗ
trợ học sinh
PTTH vùng
ĐBKK theo
Nghị định số

66/2025/NĐ-CP
ngày 12/3/2025
của Chính phủ
(Đối với các nội
dung chi được
cân đối trong
dự toán chi
NSNN hàng

năm theo phân
cấp quản lý
hiện hành)

Văn bản đề nghị của
địa phương

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng cộng 426.194 58.369 2.854 1.573 215.508 1.062 2.844 10.933 176 33.570 829 91.541 6.935

1 Xã Tịnh Khê 3.524 2.347 0 0 0 0 0 112 0 0 1.065 0  572/BC-UBND ngày
16/7/2026

2 Xã An Phú 184 0 162 22 0 0 0 0 0 0 0 0  356/BC-UBND ngày
16/6/2026

3
Phường Trương Quang
Trọng 11.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.959 0

 278/BC-UBND ngày
15/6/2026

(STC nhận ngày
26/6)

4 Phường Cẩm Thành 1.491 0 140 9 0 0 0 0 1.342 0 0 0  108/TTr-UBND
ngày 22/6/2026

5 Phường Nghĩa Lộ 964 647 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1695/UBND-KT
ngày 19/6/2026

6 Xã Đông Sơn 1.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511 0  421/BC-UBND ngày
19/6/2026

7 Xã Bình Minh 1.134 450 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0 317/BC-UBND ngày
22/6/2026

8 Xã Bình Chương 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  792/UBND ngày
15/6/2026

9 Xã Bình Sơn 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 431/BC-UBND ngày
10/6/2026

10 Xã Vạn Tường 12.309 349 0 29 0 0 0 0 0 0 11.931 0  336/BC-UBND ngày
29/5/2026

11 Xã Nguyễn Nghiêm 940 60 0 28 0 0 0 0 852 0 0 0   1050/UBND ngày
12/6/2026

12 Xã Khánh Cường 3.456 1.125 0 25 0 0 0 0 0 0 2.306 0  920/CV-UBND ngày
09/6/2026

13 Phường Đức Phổ 9.103 501 0 0 0 0 0 0 2.244 0 6.358 0  1071/UBND ngày
18/6/2026

14 Phường Sa Huỳnh 3.471 739 0 0 0 0 0 0 840 0 1.892 0  290/BC-UBND ngày
10/6/2026

15 Xã Trường Giang 3.983 254 144 14 0 0 0 37 1.100 0 2.434 0  352/BC-UBND ngày
17/6/2026
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(Đối với các nội
dung chi được
cân đối trong
dự toán chi
NSNN hàng

năm theo phân
cấp quản lý
hiện hành)

Văn bản đề nghị của
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16 Xã Ba Gia 1.871 1.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  457/BC-UBND ngày
15/7/2026

17 Xã Sơn Tịnh 4.801 175 73 0 0 0 0 152 0 0 4.401 0  306/BC-UBND ngày
19/6/2026

18 Xã Thọ Phong 2.457 300 0 3 0 0 0 0 0 0 2.154 0  1527/UBND ngày
23/6/2026

19 Xã Vệ Giang 3.583 1.075 22 0 0 0 0 82 200 0 2.204 0  975/UBND ngày
17/6/2026

20 Xã Nghĩa Giang 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1117/UBND ngày

27/5/2026 (STC nhận
ngày 09/6/2026)

21 Xã Trà Giang 132 0 33 0 0 0 0 0 18 0 81 0 1669/UBND ngày
18/6/2026

22 Xã Nghĩa Hành 3.875 816 0 104 0 0 0 522 526 0 1.907 0  1211/UBND ngày
15/6/2026

23 Xã Đình Cương 67 0 0 9 0 0 0 58 0 0 0 0
 1130/UBND-KT
ngày 19/6/2026

1231/UBND ngày
15/6/2026

24 Xã Thiện Tín 5.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.431 0 341/BC-UBND ngày
14/6/2026

25 Xã Phước Giang 3.121 0 0 0 0 0 0 31 0 0 3.090 0  1523/UBND ngày
14/7/2026

26 Xã Long Phụng 3.320 2.207 40 0 0 0 0 0 204 0 869 0  655/BC-UBND ngày
18/6/2026

27 Xã Mỏ Cày 8.485 482 0 0 0 0 0 0 4.458 0 3.545 0  994/UBND-CV ngày
08/6/2026

28 Xã Mộ Đức 651 196 0 1 0 0 0 3 0 0 451 0 292/BC-UBND ngày
29/5/2026

29 Xã Lân Phong 3.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.574 0  322/BC-UBND ngày
15/6/2026

30 Xã Trà Bồng 6.878 1.599 0 0 5.049 230 0 0 0 0 0 0  789/CV-UBND ngày
16/6/2026

31 Xã Đông Trà Bồng 400 205 0 51 0 0 0 144 0 0 0 0  193/BC-UBND ngày
29/6/2026

32 Xã Tây Trà 6.873 16 0 0 6.857 0 0 0 0 0 0 0  525a/UBND ngày
15/6/2026
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33 Xã Thanh Bồng 7.261 179 0 95 6.540 0 0 0 46 385 16 0

 1351/CV-UBND
ngày 19/6/2026

1355/CV-UBND
ngày 19/6/2026 (sử

dụng số liệu kinh phí
66)

34 Xã Cà Đam 4.201 825 0 0 3.347 0 0 0 0 0 0 29

 542/UBND-KT ngày
08/6/2026

 568/UBND-KT ngày
15/6/2026

 696/UBND-KT ngày
14/7/2026

35 Xã Tây Trà Bồng 13.680 583 0 0 9.759 0 0 68 2.100 0 0 1.170  655/UBND-PKT
ngày 24/6/2026

36 Xã Sơn Hạ 11.916 3.794 0 146 2.934 0 0 0 3.422 0 1.620 0 1561/UBND-KT
ngày 23/6/2026

37 Xã Sơn Linh 6.225 0 0 0 841 0 0 0 2.712 0 2.672 0  1394/UBND-KT
ngày 19/6/2026

38 Xã Sơn Hà 7.928 2.737 0 0 4.215 222 0 0 754 0 0 0  1348/UBND-KT
ngày 18/6/2026

39 Xã Sơn Thủy 5.240 615 0 0 4.625 0 0 0 0 0 0 0
843/UBND-KT ngày

19/6/2026
(STC nhận ngày

23/6)

40 Xã Sơn Kỳ 8.759 531 0 46 6.618 0 0 0 1.512 0 52 0
 1324/UBND-KT
ngày 16/6/2026

1570/UBND-KT
ngày 14/7/2026

41 Xã Sơn Tây 13.115 692 0 91 10.713 610 0 0 0 89 0 920  1294./UBND ngày
19/6/2026

42 Xã Sơn Tây Thượng 5.425 336 0 0 5.089 0 0 0 0 0 0 0
1036/UBND ngày

18/6/2026
(STC nhận nagyf

22/6/2026)
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43 Xã Sơn Tây Hạ 7.659 0 0 35 6.740 0 0 0 240 0 375 269  862/UBND ngày
11/6/2026

44 Xã Minh Long 4.598 1.038 0 0 1.203 0 0 963 0 0 1.262 132 707/UBND-KT ngày
05/6/2026

45 Xã Sơn Mai 2.501 955 0 0 1.396 0 0 117 0 0 0 33 345/BC-UBND ngày
18/6/2026

46 Xã Ba Vì 4.913 0 0 0 4.849 0 0 0 0 0 64 0 806/UBND ngày
23/6/2026

47 Xã Ba Tô 3.615 0 0 0 3.457 0 0 0 0 0 158 0  866/UBND ngày
14/7/2026

48 Xã Ba Dinh 2.169 0 0 0 2.008 0 0 0 0 0 0 161  1167/UBND-VHXH
ngày 16/6/2026

49 Xã Ba Tơ 6.811 2.894 247 57 2.334 0 0 550 120 0 390 219  292/BC-UBND ngày
16/7/2026

50 Xã Ba Vinh 490 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0
 556/UBND ngày

14/6/2026
(STC nhận ngày

19/6)

51 Xã Ba Động 1.626 542 0 11 1.060 0 0 0 0 0 0 13 314/BC-UBND ngày
16/6/2026

52 Xã Ba Xa 2.390 5 0 0 2.253 0 0 0 0 0 132 0  622/UBND ngày
01/6/2026

53 Xã Đặng Thùy Trâm 3.066 0 0 0 2.399 0 0 0 274 0 393 0  686/UBND ngày
16/6/2026

54 Đặc khu Lý Sơn 4.883 908 0 0 939 0 0 0 1.100 0 1.936 0  3144/UBND ngày
26/6/2026

55 Xã Ngọk Bay 93 0 0 0 74 0 11 0 0 0 0 8 411/BC-UBND ngày
03/6/2026

56 Xã Ia Chim 3.118 1.021 0 0 0 0 26 0 508 0 1.563 0  1020/UBND-VP
ngày 28/5/2026

57 Xã Đăk Rơ Wa 1.415 0 0 0 0 0 0 0 206 0 1.209 0  382/BC-UBND ngày
24/6/2026

58 Phường  Kon Tum 14.070 9.108 0 0 0 0 11 880 3.534 0 537 0 456/BC-UBND ngày
17/6/2026

59 Phường Đăk Cấm 1.946 879 0 0 0 0 28 0 0 0 1.039 0  374/BC-UBND ngày
20/6/2026

60 Phường Đăk Bla 3.401 1.791 15 23 0 0 0 0 0 0 1.572 0 292/BC-UBND ngày
22/6/2026
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tượng bảo trợ
xã hội theo

Nghị định số
20/2021/NĐ-CP
và Nghị định số
76/2024/NĐ-CP
của Chính phủ

Kinh phí hỗ
trợ học sinh
PTTH vùng
ĐBKK theo
Nghị định số

66/2025/NĐ-CP
ngày 12/3/2025
của Chính phủ
(Đối với các nội
dung chi được
cân đối trong
dự toán chi
NSNN hàng

năm theo phân
cấp quản lý
hiện hành)

Văn bản đề nghị của
địa phương

61 Xã Đăk Pxi 3.297 0 0 0 3.141 0 0 0 10 0 108 38  939/CV-UBND ngày
29/5/2026

62 Xã Đăk Mar 2.554 0 0 0 0 0 0 2.554 0 0 0 0  973/UBND-KT ngày
19/6/2026

63 Xã Đăk Ui 405 0 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0  1188/UBND-PKT
ngày 04/6/2026

64 Xã Ngọk Réo 5.747 147 0 66 5.398 0 32 0 0 16 0 88
996/UBND-

KTHTĐT ngày
20/6/2026

65 Xã Đăk Hà 601 544 0 20 37 0 0 0 0 0 0 0
 2334/UBND-

KTHT&ĐT ngày
19/5/2026

66 Xã Ngọk Tụ 1.978 0 0 63 1.810 0 0 0 0 0 0 105  813/UBND-VHXH
ngày 14/7/2026

67 Xã Đăk Tô 4.706 550 0 0 2.886 0 0 0 0 0 1.270 0
 364./BC-UBND
ngày 17/6/2026
(STC nhận ngày

22/6)

68 Xã Kon Đào 5.590 765 800 71 3.207 0 0 697 0 0 0 50  335/BC-UBND ngày
16/6/2026

69 Xã Đăk Sao 5.266 141 0 0 3.602 0 0 703 510 0 0 310  1608/UBND-KT
ngày 19/6/2026

70 Xã Đăk Tờ Kan 8.910 1.641 0 0 5.757 0 0 996 280 0 0 236  1337/UBND-PKT
ngày 19/6/2026

71 Xã Tu Mơ Rông 7.048 296 0 0 6.417 0 0 0 182 0 153 0  1023/UBND-PKT
ngày 18/5/2026

72 Xã Măng Ri 5.611 47 0 42 5.397 0 0 0 0 125 0 0 773/CV-UBND ngày
17/6/2026

73 Xã Bờ Y 6.385 0 684 51 2.143 0 70 0 2.330 0 1.045 62  2356/UBND-VHXH
ngày 24/6/2026

74 Xã Sa Loong 3.972 232 0 5 2.631 0 47 146 0 0 911 0  651/UBND-KT ngày
19/6/2026



6

6

STT ĐỊA PHƯƠNG TỔNG
CỘNG

Chính sách hỗ
trợ chi phí học

tập và miễn
giảm học phí
theo quy định
tại Nghị định

số
238/2025/NĐ-

CP ngày
03/9/2025 của

Chính phủ

Chính sách
phát triển
giáo dục
mầm non
Nghị định

105/2020/N
Đ-CP ngày
08/09/2020
của Chính

phủ 

Chính sách
theo Thông tư

liên tịch số
42/2013/TTLT-

BGDĐT-
BLĐTBXH-
BTC ngày
31/12/2013

Chính sách
theo Nghị

định số
66/2025/NĐ-

CP  ngày
12/3/2025 của

Chính phủ

Chính sách hỗ
trợ học bổng
học sinh dân

tộc nội trú theo
Nghị định số

84/2020/NĐ-CP
ngày 17/7/2020
của Chính phủ

Chính sách hỗ
trợ ưu tiên tuyển

sinh và hỗ trợ
học tập đối với

trẻ mẫu giáo, học
sinh, sinh viên

dân tộc thiểu số
rất ít người theo

Nghị định số
57/2017/NĐ-CP
ngày 05/5/2017
của Chính phủ

Chính sách
theo Nghị

định số
277/2025/NĐ-

CP ngày
20/10/2025
của Chính

phủ

Chính sách
theo Nghị

định số
339/2025/NĐ-

CP ngày
25/12/2025
của Chính

phủ 

Chính sách
trợ cấp hưu

trí xã hội
theo Nghị

định số
176/2025/NĐ-

CP của
Chính phủ 

Chính sách
hỗ trợ tiền
điện cho hộ
nghèo và hộ
chính sách

xã hội

Chính sách trợ
giúp các đối

tượng bảo trợ
xã hội theo

Nghị định số
20/2021/NĐ-CP
và Nghị định số
76/2024/NĐ-CP
của Chính phủ

Kinh phí hỗ
trợ học sinh
PTTH vùng
ĐBKK theo
Nghị định số

66/2025/NĐ-CP
ngày 12/3/2025
của Chính phủ
(Đối với các nội
dung chi được
cân đối trong
dự toán chi
NSNN hàng

năm theo phân
cấp quản lý
hiện hành)

Văn bản đề nghị của
địa phương

75 Xã Dục Nông 11.948 134 79 187 9.647 0 0 0 1.203 0 0 698
 240/BC-UBND ngày

24/6/2026
 279/BC-UBND ngày

11/7/2026

76 Xã Xốp 754 0 0 0 400 0 0 354 0 0 0 0  846/UBND-CV ngày
30/6/2026

77 Xã Ngọc Linh 661 0 0 1 0 0 0 31 0 0 0 629  216/BC-UBND ngày
20/6/2026

78 Xã Đăk Plô 4.604 289 0 82 3.378 0 0 0 0 79 688 88   496/BC-UBND
ngày 10/6/2026

79 Xã Đăk Pék 11.535 1.991 0 0 9.037 0 0 507 0 0 0 0  287/BC-UBND ngày
27/5/2026

80 Xã Đăk Long 6.198 0 0 0 5.726 0 0 0 176 0 0 0 296
 695/UBND-

KTHT&ĐT ngày
22/6/2026

81 Xã Đăk Môn 8.688 1.771 0 0 6.177 0 0 0 0 70 239 431  1022/UBND-KT
ngày 22/6/2026

82 Xã Sa Thầy 1.670 0 0 0 170 0 127 0 0 0 1.373 0  239/BC-UBND ngày
19/5/2026

83 Xã Sa Bình 1.112 0 0 0 1.062 0 0 0 0 0 0 50
 300/BC-UBND ngày

15/6/2026
(STC nhận ngày

19/6/2026)

84 Xã Ya Ly 1.456 0 0 0 1.116 0 0 0 190 0 130 20  961/UBND-TH ngày
16/6/2026

85 Xã Rờ Kơi 1.373 0 0 0 1.262 0 77 0 0 0 13 21
 857/UBND-TH ngày

27/5/2026
 1153/UBND-TH
ngày 13/7/2026

86 Xã Mô Rai 4.332 0 0 0 1.807 0 2.341 0 0 0 184 0
1056/UBND-TH
ngày 23/6/2026

1147/UBND-TH
ngày 10/7/2026

87 Xã Ia Tơi 3.701 0 0 23 3.109 0 0 0 18 0 551 0  370/BC-UBND ngày
23/6/2026

88 Xã Ia Đal 3.404 0 0 0 3.152 0 40 0 37 12 163 0 811/UBND ngày
08/6/2026



7

7

STT ĐỊA PHƯƠNG TỔNG
CỘNG

Chính sách hỗ
trợ chi phí học

tập và miễn
giảm học phí
theo quy định
tại Nghị định

số
238/2025/NĐ-

CP ngày
03/9/2025 của

Chính phủ

Chính sách
phát triển
giáo dục
mầm non
Nghị định

105/2020/N
Đ-CP ngày
08/09/2020
của Chính

phủ 

Chính sách
theo Thông tư

liên tịch số
42/2013/TTLT-

BGDĐT-
BLĐTBXH-
BTC ngày
31/12/2013

Chính sách
theo Nghị

định số
66/2025/NĐ-

CP  ngày
12/3/2025 của

Chính phủ

Chính sách hỗ
trợ học bổng
học sinh dân

tộc nội trú theo
Nghị định số

84/2020/NĐ-CP
ngày 17/7/2020
của Chính phủ

Chính sách hỗ
trợ ưu tiên tuyển

sinh và hỗ trợ
học tập đối với

trẻ mẫu giáo, học
sinh, sinh viên

dân tộc thiểu số
rất ít người theo

Nghị định số
57/2017/NĐ-CP
ngày 05/5/2017
của Chính phủ

Chính sách
theo Nghị

định số
277/2025/NĐ-

CP ngày
20/10/2025
của Chính

phủ

Chính sách
theo Nghị

định số
339/2025/NĐ-

CP ngày
25/12/2025
của Chính

phủ 

Chính sách
trợ cấp hưu

trí xã hội
theo Nghị

định số
176/2025/NĐ-

CP của
Chính phủ 

Chính sách
hỗ trợ tiền
điện cho hộ
nghèo và hộ
chính sách

xã hội

Chính sách trợ
giúp các đối

tượng bảo trợ
xã hội theo

Nghị định số
20/2021/NĐ-CP
và Nghị định số
76/2024/NĐ-CP
của Chính phủ

Kinh phí hỗ
trợ học sinh
PTTH vùng
ĐBKK theo
Nghị định số

66/2025/NĐ-CP
ngày 12/3/2025
của Chính phủ
(Đối với các nội
dung chi được
cân đối trong
dự toán chi
NSNN hàng

năm theo phân
cấp quản lý
hiện hành)

Văn bản đề nghị của
địa phương

89 Xã Đăk Kôi 3.725 639 0 0 2.865 0 0 0 0 0 0 221  767/UBND-TH ngày
24/6/2026

90 Xã Kon Braih 5.073 1.953 0 0 2.588 0 0 0 0 0 488 44  401/BC-UBND ngày
15/6/2026

91 Xã Đăk Rve 3.264 0 0 147 2.606 0 0 0 0 53 458 0  268/BC-UBND ngày
22/6/2026

92 Xã Măng Đen 10.816 1.872 0 0 7.613 0 0 618 126 0 467 120  1056/UBND-KT
ngày 19/6/2026

93 Xã Măng Bút 7.171 0 0 16 6.611 0 0 0 70 0 0 474 639/UBND-KT ngày
25/6/2026

94 Xã Kon Plông 10.250 217 98 0 8.967 0 0 203 302 0 463 0
 267/BC-UBND ngày

24/6/2026
1115/UBND-KT
ngày 15/7/2026
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